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I. VỀ DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI 

Trong đợt mưa, lũ từ ngày 25/10 đến ngày 02/11/2025 và bão số 13 (05 - 

07/11/2025) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to lượng mưa trung 

bình từ 1.000 - 1.500mm, cá biệt có nơi hơn 2.300mm; làm lũ trên các Sông Trà 

Khúc lên trên báo động 3: 1,37m; Sông Trà Bồng lên trên mức báo động 3 là 

0,56m, gây ngập lụt trên diện rộng tại 16 xã, phường và 5.448 nhà ở của người 

dân. Gió bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 (Lý Sơn), giật cấp 8 (Trà Câu). 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 

UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo ứng phó, khắc phục; thành 

lập 10 Đoàn kiểm tra do Bí thư tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp kiểm tra các địa bàn và thành lập 04 Sở chỉ huy 

tiền phương để chỉ đạo ứng phó mưa, bão.  

UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với mưa, lũ và bão số 

13 và đã tổ chức di dời, sơ tán 31.953 hộ/ 93.678 khẩu tại 74 xã, phường, đặc 

khu đến nơi trú ẩn an toàn, trong đó chú trọng công tác di dời xen ghép Tổ 

chức lực lượng quân sự tỉnh 5.603 người, công an tỉnh 3.700 lượt người cùng 

với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng tình nguyện để 

hỗ trợ dân di dời, chằng chống nhà cửa, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai 

gây ra. 

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI  

1. Về người: 07 người chết (01 người do cây ngã, 06 người do đuối nước, 

24 người bị thương (do chằng chống, gia cố nhà ở, chặt tỉa cành cây), trong đó:  

- Mưa lũ ngày 25/10-03/11/2025: Chết: 06 người, bị thương: 08 người,  

- Bão số 13: chết: 01 người, bị thương: 16 người. 

(Chi tiết có Bảng 1 kèm theo) 

2. Về nhà ở: 

a) Nhà bị sập đổ: 76 cái.  

b) Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 1.533 nhà, trong đó: Thiệt hại rất nặng (từ 

50% - 70%): 132 nhà; Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%): 699 nhà; thiệt hại một 

phần (<30%): 702 nhà. Cụ thể:  

- Mưa lũ ngày 25/10-03/11/2025: Tổng số nhà bị thiệt hại: 109 cái, trong 
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đó: sập đổ: 44 cái; Thiệt hại từ 50-70%: 42 cái; Thiệt hại từ 30-50%: 19 cái; 

Thiệt hại dưới 30%: 04 cái  

- Bão số 13: Tổng số nhà bị thiệt hại: 1.500 cái, trong đó: Thiệt hại hoàn 

toàn: 32 cái; Thiệt hại từ 50-70%: 90 cái; Thiệt hại từ 30-50%: 680 cái; Thiệt hại 

dưới 30%: 698 cái. 

- Nhà bị ảnh hưởng (do triều cường): 1.024 nhà/ 2 phường, đặc khu. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 25 tỷ đồng. 

(Chi tiết có Bảng 2 kèm theo) 

3. Về y tế: Trạm y tế bị hư hỏng: 12 trạm/12 xã. Giá trị thiệt hại ước tính 

khoảng: 05 tỷ đồng. 

4. Về giáo dục: Số điểm trường bị thiệt hại: 81 điểm, trong đó:  

- Các điểm trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý: 12 điểm/10 xã, 

phường. 

 - Các điểm trường do các xã quản lý: 69 điểm/ 34 xã, phường. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 20 tỷ đồng. 

5. Về nông nghiệp:  

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 1.238,78 ha /32 xã. 

- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 38,85 ha /09 xã. 

- Diện tích cây hàng năm bị thiệt hại: 197,305 ha /27 xã, phường. 

- Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại: 109,15 ha / 11 xã. 

- Sâm Ngọc Linh bị hư hỏng: 3.800 cây 

- Cây Đẳng sâm, Đương quy bị thiệt hại: 4,3 ha/ 01 xã. 

- Hạt, cây giống hư hỏng: 1.330 hạt giống sâm Ngọc Linh (Măng Ri) và 

660 cây ươm (keo) (Sơn Hạ). 

- Diện tích rừng sản xuất (keo): 4.426,8 ha/ 21 xã. 

- Số cây rừng sản xuất bị thiệt hại: 17.000 cây/ 03 xã. 

- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (cao su, cau, cà phê, quế): 361,89 

ha/ 27 xã  và 39.403 cây/ 15 xã. 

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 236,06 ha/ 28 xã và 1.000 bánh nấm bị 

hư (Nghĩa Hành). 

- Muối bị hư hỏng: 4.000 tấn (phường Sa Huỳnh). 

- Diện tích hành, tỏi: 15 ha (xã Vạn Tường). 

- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 364,56 ha ha /23 xã. 

- Lúa, gạo bị ướt: 8 tấn/ 04 xã. 

- Chậu hoa bị hư hại: 7.470 chậu chậu /05 xã. 
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- Cây xanh bóng mát đô thị bị ngã: 792 cây cây/ 09 xã, phường. 

- Rừng phi lao ven biển: 0,5 ha và 2.150 cây. 

- Rừng tự nhiên: 21 cây và 1,62 ha bị sạt lở.  

- Rừng trồng (thuộc các đơn vị quản lý rừng phòng hộ): 107 cây. 

- Nhà màng bị thiệt hại: 1,22 ha. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 160 tỷ đồng. 

(Chi tiết có Bảng 4 kèm theo) 

6. Về chăn nuôi 

- Gia súc bị chết: 263 con /25 xã. 

- Gia cầm bị chết: 9.120 con/ 18 xã. 

- Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng: 22 cái/ 8 xã. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 05 tỷ đồng. 

(Chi tiết có Bảng 5 kèm theo) 

7. Về thủy sản:  

- Tàu bị thiệt hại hoàn toàn: 02 cái. 

- Tàu cá bị hư hỏng: 08 cái/ 5 xã, phường, đặc khu. 

- Ca nô bị hư hỏng: 05 cái (đặc khu Lý Sơn). 

- Và các thiệt hại về thủy sản, lồng, bè thủy sản: 46 lồng/4 xã, phường, đặc 

khu, diện tích nuôi tôm, cá bị hư hỏng,... 

- Cảng cá và vũng neo tránh trú bão cho tàu thuyền đặc khu Lý Sơn: Đê 

Tây xói lở chân đá lô ca khoảng 70m, sụn lún 02 đoạn Tetrapot khoảng 30m, 

trôi 01 phao neo. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 50 tỷ đồng 

(Chi tiết có Bảng 6 kèm theo) 

8. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn 

a) Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi bị hư hỏng 206 

hạng mục công trình; Kênh, mương bị vỡ: 186m, Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 

14.167m; Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Kon Tum bị hư hỏng 40 hạng 

mục công trình: Hồ chứa nước bị hư hỏng: 14 cái, Đập dâng bị hư hỏng: 26 cái, 

Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 9.404 m, khối lượng đất đá: 3.869 m3 

b) Các công trình do cấp xã quản lý (Chi tiết có Bảng 7 kèm theo) 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 700 tỷ đồng 

9. Về giao thông 

a) Đường giao thông do Sở Xây dựng Quản lý 
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- Hơn 250 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát 

nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây 

dựng quản lý như: Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; Đường tỉnh ĐT.621B, 

ĐT.622B, ĐT.622C, ĐT.623, ĐT.623B, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.627C, ĐT.628, 

ĐT.673, ĐT.676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, 

với khối lượng ước khoảng 240.000 m3, trong đó: 

- Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 20.000 m3, các 

tuyến đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý với khối lượng 

ước khoảng 220.000 m3. 

- 01 nhịp cầu bị trôi gây tắc đường (cầu Sơn Mùa, tuyến ĐT.623). 

b) Đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng trên 397 tuyến đường/82 xã, 

phường, chiều dài sạt lở 56.896m, với khối lượng đất, đá khoảng 802.635 m3. 

- Cầu bị hư hỏng: 68 cái/ 31 xã. 

- Cầu tạm bị cuốn trôi: 03 cái/ 03 xã. 

- Cầu bị sập: 03 cái (Cầu Cây Sung, xã Bình Minh: 01, Cầu Đăk Giác đi 

khu sản xuất thôn Đăk Nai, Ngọc Linh: 01, Cầu Nước Bao, xã Sơn Hà: 01) 

- Cống bị hư hỏng: 15 cái/ 10 xã. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 1.200 tỷ đồng. 

(Chi tiết có Bảng 8 kèm theo) 

10. Sạt lở đồi, núi, sạt lở bờ sông, bờ biển: 32 điểm sạt lở (Chi tiết có 

Bảng 9 kèm theo) 

11. Về công nghiệp  

- Trạm biến áp bị hư hỏng: 01 (xã Bình Sơn); cột điện bị gãy đổ: 64 cái/15 

xã, phường; Dây điện bị đứt, hư hỏng: 9.200m/ 3 xã; Trụ viễn thông viettel bị hư 

hỏng: 02 trụ (Rờ Kơi); Điện chiếu sáng công cộng và công viên bị hư hỏng: 136 

bộ đèn/ 2 xã (Đức Phổ: 71, Vạn Tường: 65). 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 13 tỷ đồng. 

12. Về thông tin, liên lạc: Máy móc, thiết bị thông tin liên lạc: 190 cụm 

loa/ 8xã. Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 2 tỷ đồng. 

13. Về các công trình khác 

- Trụ sở cơ quan bị hư hỏng: 12 cái/9 xã  

- Bưu Điện bị hư hỏng: 01 cái (Thanh Bồng) 

- Cổng chào bị thiệt hại: 14 cái/11 xã, phường. 

- Nhà văn hóa bị hư hỏng: 32 cái/20 xã, phường. 

- Công trình phụ bị hư hỏng: 38/04 xã  

- Chợ bị hư hỏng: 02 cái (Vạn Tường). 



5 

 

 

- Nhà kho, phân xưởng bị hư hỏng: 01 (Ia Tơi) 

- Tường rào bị sập đổ, hư hỏng: 108 m (Ngọk Bay: 25; Bình Sơn: 83) 

- Bảng hiệu tuyên truyền bị hư hỏng: 02 (Ngọk Bay) 

- Điểm du lịch bị hư hỏng: 02 (Gành Yến - Vạn Tường: 01 điểm, khu du 

lịch Mỹ Khê - Tịnh Khê: 01). 

- Cơ sở kinh doanh bị hư hỏng: 31/4 xã, phường (Tịnh Khê: 01, Đăk Rve: 

01, Đức Phổ: 04, Sa Huỳnh: 25). 

- Công trình văn hóa bị hư hỏng: 01 (Lý Sơn) 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 35 tỷ đồng. 

15. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 2.250 tỷ đồng.  

IV. Về khắc phục thiệt hại 

Trong thời gian qua, tỉnh đã huy động tất cả các nguồn lực sẵn có tại địa 

phương (quân đội, công an, lực lượng xung kích và các tổ chức, cá nhân thiện 

nguyện) và nhờ sự hỗ trợ các lực lượng của Bộ và Quân khu đã triển khai thực 

hiện các nội dung: 

- Bước đầu khắc phục bước 1 trên các tuyến giao thông, làm các cầu tạm 

(đối với các cầu, cống bị sập đổ, hư hỏng nặng) để phục vụ giao thông đi lại cho 

người dân. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị chết, mất tích, bị 

thương do thiên tai. 

- Khắc phục nhà ở bị tốc mái, hư hỏng để ổn định đời sống người dân; đối 

với nhà ở của người dân bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng nhưng nằm trong 

khu vực đang bị sạt lở núi, đồi thì vận động đưa người dân qua ở tạm tại nhà 

người thân hoặc bố trí nhà văn hoá xã, thôn để ở tạm. 

- Đã phân bổ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ (120 tỷ đồng) và cùng với 

nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (159 tỷ đồng) để các địa phương, đơn vị khắc 

phục thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Đối với các điểm khu dân cư bị ảnh hưởng sạt lở đồi, núi, các địa 

phương đã cử người thường xuyên quan sát, khi trên địa bàn có mưa lớn sẽ tổ 

chức di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. 

- Tổ chức xử lý môi trường vùng thiên tai để ngăn ngừa dịch bệnh. 

V. Đề xuất, kiến nghị 

Cùng với các nguồn hỗ trợ, tỉnh đã ưu tiên bố trí kinh phí để khắc phục về 

dân sinh (người, nhà ở), giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp và khắc phục tạm 

thời các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hiện nay nhiều công trình cơ sở hạ 

tầng y tế, giáo dục, giao thông, thuỷ lợi rất cần được khắc phục để đảm bảo ổn 

định; nhiều vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi đe dọa đến an toàn tính 

mạng, nhà ở của nhiều người dân cần phải xử lý sớm. Tuy nhiên, hiện nay 
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nguồn ngân sách tỉnh (bao gồm nguồn dự phòng ngân sách, nguồn dự trữ tài 

chính) đã cạn kiệt, không còn đủ khả năng cân đối để thực hiện khắc phục; bên 

cạnh đó tình hình diễn biến thiên tai, sạt lở thì ngày càng phức tạp, các điểm sạt 

lở bờ sông, suối, bờ biển phát sinh nhiều, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn để 

triển khai thực hiện khắc phục ngay, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn 

định đời sống cho người dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững thành 

quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. 

Xuất phát từ thực tiễn và những khó khăn, thách thức nêu trên, để bảo 

đảm an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước ở các vùng có 

nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, bờ sông, bờ biển, kịp thời khắc phục các công trình 

cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại trong thời gian qua sớm ổn định đời sống, sản 

xuất cho người dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục 

xem xét trình Chính phủ quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 2.250 tỷ đồng để 

tỉnh tiếp tục khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, tái thiết các 

công trình cơ sở hạ tầng để đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của 

Nhân dân và Nhà nước. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và           

Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế,      

Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc    

và Tôn giáo; 
- BTL Quân khu V; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- TT Đảng ủy UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT. PĐB 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Đỗ Tâm Hiển 

 

 

 
 

 
 

(b/c) 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 13 
 

Bảng 1: Về Người (07 người chết (01 người do cây ngã, 06 người do đuối nước, 

24 người bị thương), cụ thể: 

TT HỌ TÊN 
NĂM 

SINH 
ĐỊA CHỈ NGUYÊN NHÂN  

I Người chết 

Đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11/2025   

1 
Đỗ Thị 

Ngân 
1961 

 Xóm 4, thôn Phú 

Long 3, xã Vạn 

Tường 

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

29/10/2025, bị đuối nước khi đi 

đánh cá tại sông Cà Ninh (thuộc 

nhánh sông Trà Bồng)  

2 Lê Bá Hiếu 2000 

 Đội 9, thôn Phước 

Lộc Tây, xã Sơn 

Tịnh. 

Bị đuối nước, khi đi xe máy qua 

tràn đang bị ngập lụt 

3 
 Nguyễn 

Quang Khải 
2013 

Trường THCS Phổ 

An, phường Trà 

Câu  

 Bị đuối nước 

4 
 Lê Văn 

Tiến  
1998 Xã Đông Sơn 

Ngày 02/11, khi đưa ghe về bến 

neo đậu tránh lũ, không may rơi 

xuống nước và bị cuốn trôi.  

5 Ông A Pôr  1994 
Làng Đung - Xã 

Ngọc Linh 
Bị nước suối Đăk Mỹ cuốn trôi  

6 Ông A Na 1977 Xã Đăk Pék 

Khoảng 13h00 trưa ngày 

29/10/2025, ông A Na đã tự đi 

đánh bắt cá tại sông Pô Kô đoạn 

đi qua thôn 14A, xã Đăk Pék thì 

bị trượt chân và bị dòng nước 

cuốn trôi.  

Bão Số 13 (6/11/2025)   

1 A Khuê    
Thôn Kon Bơ Băn, 

xã Ngọk Réo  

Trong lúc đi trên đường bị cây 

ngã đổ tử vong 

II Người bị thương 

Đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11/2025   

1 
Đinh Văn 

Tra  
  

Thôn Ra Manh, Xã 

Sơn Tây 
Bị thương nhẹ do tôn va chạm 

2 
Đinh Quang 

Tiến  
  Xã Sơn  Tây 

Bị thanh gỗ đâm xuyên bàn 

chân trong khi thực hiện nhiệm 

vụ sơ tán người và tài sản đến 

nơi an toàn. 

3 
Đoàn Văn 

Truật 
1932 

Thôn Mỹ Long An, 

Bình Minh 
Do va chạm khi dọn lụt 
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4 
Lương Tấn 

Anh 
1994 

Thôn Tân Phước, 

xã Bình Minh 
Do va chạm khi dọn lụt 

5 
Nguyễn 

Văn Tiên  
  

Thôn An Điềm 1, 

xã Bình Chương 

Trượt ngã (gãy xương sườn) khi 

dọn lụt. 

6 
Đào Minh 

Thục Đan 
2008 

Trường Giang (Sơn 

Nham (cũ)) 

 Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 

29/10/2025 trên đường đi về xã 

Trường Giang nước cuốn trôi 

thuộc đoạn đường địa phận Sơn 

Hạ bị thương  

7 
Phạm Quốc 

Tuấn 
1964 

 Thôn Đăk Bể - Xã 

Ngọc Linh 

Trong lúc đi kiểm tra tuyến 

đường TL 673 bị sạt lở đất đè 

trúng người.   

8 
Đào Hòa 

sinh  
1958 

Thôn 1- Xã Trà 

Giang 

Dọn đồ đạc lên cao bị trượt chân 

ngã chấn thương đầu  

Bão số 13    

1 Trần Lạc 1972 
thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh 

Bị trượt ngã khi chằng chống 

nhà cửa 

2 
Nguyễn 

Văn Quang 
1975 

Thôn An Điềm 2, 

xã Bình Chương 

Gãy xương gót chân do chằng 

chống nhà cửa, chặt cây 

3 
Nguyễn 

Văn Linh 
1982 

 Thôn An Điềm 2, 

xã Bình Chương 

Bị máy cưa cắt vào tay khi đang 

cắt cây chống bão 

4 
Dương Thị 

Tuyết  
1970 

 Thôn Ngọc Trì, xã 

Bình Chương 

 Bị ngói rơi trúng tai và vai khi 

đang ứng phó với bão. 

5 
Ngô Minh 

Dậu   

 Thôn Thạch An, 

xã Bình Chương 

té nứt xương sườn khi đang 

chằng chống nhà cửa 

6 Võ Trai 1966 
Thôn Vạn Xuân 1, 

xã Thiện Tín 

Gãy tay phải do chằng chống 

nhà cửa 

7 
Nguyễn Thị 

Mến 
2001 

Thôn Tân Hoà, xã 

Thiện Tín 

Gãy xương vai, gãy 03 xương 

sườn, xuất huyết não do chằng 

chống nhà cửa  

8 
Võ Ngọc 

Trang 
1993 

Xóm Khê Xuân, 

Thôn Mỹ Lại, xã 

Tịnh Khê 

Gãy Xương bã vai do chằng 

chống nhà cửa  

9 

 Trương 

Hồng 

Nguyên 

1966 

Xóm Tân An, thôn 

Khánh Lâm, xã 

Tịnh Khê 

Gãy 2 tay do trượt thang do 

chằng chống nhà cửa  

10 Phạm Ân 1971 

Xóm Khê Thủy, 

thôn Trường Đinh, 

xã Tịnh Khê 

Gãy Xương bánh chè khi tham 

gia chống bão 

11 
Cao Việt 

Nam 
1955 

KDC 25, Thôn 4, 

Mỏ Cày 

Gãy Xương do chằng chống nhà 

cửa  
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12 

Trần 

Nguyễn 

Ngọc Cẩm 

1991 
Thôn 6, xã Trà 

Giang 

Bị thương vùng đầu khi gia cố 

nhà cửa 

13 Võ Đình Ly 1960 Xã Trà Giang 
Bị thương vùng đầu khi gia cố 

nhà cửa 

14 Y Thék 1964 
Thôn Kon Ku , Xã 

Ngọk Réo 
Bị gãy chân do cây đè 

15 
Cao Văn 

Dậu 
 

Thôn Xuân Ba, xã 

Đình Cương 

Bị thương khâu 5 mũi ở đầu do 

trong lúc phòng chống bão 

16 
Chưa xác 

định tên 
 Tư Nghĩa  

 

Bảng 2: Về nhà ở 

ST

T 
Địa điểm 

Số lượng nhà bị thiệt hại 

Tổng 
Sập 

đổ 

Rất nặng 

(từ 50% - 

70%) 

Nặng 

(từ 

30% - 

50%) 

Một 

phần 

(<30%) 

 TỔNG CỘNG 1.609 76 132 699 702 

I Đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11/2025 

  Tổng  109 44 42 19 4 

1 Xã Bình Minh 1   1     

2 Xã Bình Chương 1   1     

3 Xã Bình Sơn 3               3        

4 Xã Vạn Tường 1 
           

1    
      

5 Xã Đông Sơn 1     
             

1    
  

6 Xã Sơn Tịnh 1   1     

7 Xã Thọ Phong 1       1 

8 Xã Trà Giang 1     1   

9 Xã Phước Giang 1   1     

10 Xã Long Phụng 1     
             

1    
  

11 Xã Lân Phong 1     
             

1    
  

12 Xã Ba Vì 1     1   

13 Xã Ba Tô 2     2   

14 Xã Sơn Mai 1       1 

15 Xã Sơn Hạ 1     1   

16 Xã Sơn Linh 2 1 1     

17 Xã Sơn Hà 3 1 1   1 

18 Xã Sơn Thủy 12     11 1 

19 Xã Sơn Tây 6 3 3     
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20 
Xã Sơn Tây 

Thượng 
5   5     

21 
Xã Đông Trà 

Bồng 
10 6 4     

22 Xã Trà Bồng 6 4 2     

23 Xã Tây Trà 15 8 7     

24 Xã Tây Trà Bồng 10 10       

25 Xã Thanh Bồng 4 1 3     

26 Xã Măng Ri 2 2       

27 Xã Xốp 7   7     

28 Xã Ngọc Linh 5 5       

29 Xã Đăk Môn 1   1     

30 Xã Đăk Rve 2 2       

31 Xã Măng Bút 1   1     

II Bão số 13 

  Tổng cộng 1.500 32 90 680 698 

1 Xã Bình Chương 1   1     

2 Xã Vạn Tường 1     
             

1    
  

3 Xã Ba Gia 1     1   

4 Xã Trường Giang 30       30 

5 Xã Tịnh Khê 116     
          

116    
  

6 Xã An Phú 50               9    
             

7    

             

34    

7 
Phường Trương 

Quang Trọng 
2   1 1   

8 Xã Trà Giang 13     13   

9 Xã Vệ Giang 19       19 

10 Xã Tư Nghĩa  8   5   3 

11 Xã Phước Giang 5       5 

12 Xã Đình Cương 11     2 9 

13 Xã Thiện Tín 21     21   

14 Xã Mỏ Cày 1               1        

15 Xã Long Phụng 98               1    
            

49    

             

48    

16 Xã Mộ Đức 3       3 

17 
Phường Sa 

Huỳnh 
10 

           

5    
  

             

5    
  

18 Xã Khánh Cường 6     
             

2    

               

4    

19 
Xã Nguyễn 

Nghiêm 
2     2   

20 Phường Trà Câu 5       
               

5    
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21 Phường Đức Phổ 14               3    
             

3    

               

8    

22 Xã Ba Vì 2     1 1 

23 Xã Ba Tô 12     9 3 

24 Xã Ba Dinh 64     2 62 

25 Xã Ba Tơ 64 1   60 3 

26 Xã Ba Vinh 87       87 

27 Xã Ba Động 10   2   8 

28 
Xã Đặng Thùy 

Trâm 
11     11   

29 Xã Ba Xa 4     1 3 

30 Xã Minh Long 15       15 

31 Xã Sơn Mai 6       6 

32 Xã Sơn Hạ 3       3 

33 Xã Sơn Linh 30     30   

34 Xã Sơn Hà 0         

35 Xã Sơn Thủy 1     1   

36 Xã Sơn Tây 12 1   9 2 

37 
Xã Sơn Tây 

Thượng 
2     1 1 

38 Xã Sơn Tây Hạ 8     2 6 

39 
Xã Đông Trà 

Bồng 
1   1     

40 Xã Trà Bồng 1   1     

41 Xã Tây Trà 2     2   

42 Xã Tây Trà Bồng 64   3   61 

43 Xã Thanh Bồng 6   1 1 4 

44 Phường Kon Tum 1     1   

45 Xã Ngọk Bay 2       2 

46 Xã Ia Chim 5       5 

47 Xã Đăk Rơ Wa 8     1 7 

48 Xã Đăk Pxi 9       9 

49 Xã Đăk Mar 8     8   

50 Xã Đăk Ui 12       12 

51 Xã Ngọk Réo 13   7 5 1 

52 Xã Đăk Hà 3       3 

53 Xã Ngọk Tụ 17   3   14 

54 Xã Đăk Tô 8     1 7 

55 Xã Kon Đào 9   1   8 

56 Xã Đăk Sao 42   8 25 9 

57 Xã Đăk Tờ Kan 31     31   

58 Xã Tu Mơ Rông 17     17   

59 Xã Măng Ri 27 1   26   

60 Xã Bờ Y 11   2   9 

61 Xã Sa Loong 2   2     
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62 Xã Dục Nông 2     2   

63 Xã Xốp 8   3   5 

64 Xã Ngọc Linh 78 23 15 8 32 

65 Xã Đăk Plô 94     94   

66 Xã Đăk Pek 7 1 3   3 

67 Xã Đăk Môn 1       1 

68 Xã Đắk Long 9   1   8 

69 Xã Sa Thầy 12     12   

70 Xã Sa Bình 15       15 

71 Xã Ya Ly 12     5 7 

72 Xã Rờ Kơi 4       4 

73 Xã Đăk Kôi 11   2   9 

74 Xã Kon Braih 10     10   

75 Xã Đăk Rve 68     54 14 

76 Xã Măng Đen 31   4 27   

77 Xã Măng Bút 35       35 

78 Xã Kon Plông 56   10   46 

 

Bảng 3. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng (y tế, giáo dục, công nghiệp, thông tin, du lịch, 

công trình khác) 

 

Hạng mục 
Số 

lượng 
Xã, phường, đặc khu 

Trạm y tế bị 

hư hỏng 
12 trạm 

Tây Trà: 01, Sơn Tây Hạ: 01; Ngọc Hồi: 01; Đăk Ngọk: 

01; Đăk Ui: 01; Đăk Pxi: 01; Ba Tơ: 01; Ba Dinh: 01; Kon 

Plông: 01; Pờ Ê: 01; Thiện Tín: 01; Đăk Môn: 01 

Điểm trường 

bị thiệt hại 
81 điểm 

- Các điểm trường do Sở GĐ và ĐT quản lý: 12 điểm/10 

xã, phường 

Đăk Rve: 01, Đăk Tô: 01, Măng Đen: 01, Đăk Cấm: 01, 

Ba Tơ: 02, Đăk Pék: 02, Sơn Hà: 01: Sơn Hạ: 01; Sơn 

Tây: 01, Trường Cao đẳng Kon Tum: 01) 

- Các điểm trường do các xã quản lý: 69 điểm/34 xã, 

phường 

(Đỉnh Cương: 01; Ba Vinh: 03; Đăk Tờ Kan: 01; Phước 

Giang: 03; Ba Dinh: 02; Đặng Thùy Trâm: 04; Ngọc Linh: 

02; Sơn Tây Hạ: 01; Vạn Tường: 03; Cà Đam: 01; Thiện 

Tín: 01; Trà Câu: 03; Ngọk Bay: 02; Kon Plông: 04; Măng 

bút: 01; Long Phụng: 01; Măng đen: 02; Ba động: 01; Đăk 

Hà: 01; Đăk Tô: 01; Đăk pék: 01; Đăk Plô: 01; Măng ri: 

01; Sơn Linh: 02; Phường Sa Huỳnh: 02; Ba Vì: 02; Bình 

Minh: 02; Bình Sơn: 04; Sơn Hà: 03; Sơn Hạ: 04; Sơn 

Tây: 03; Sơn Thủy: 01; Kon Braih: 01; Sơn Tây Thượng: 

01) 
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Cột điện bị 

gãy đổ 
64 cái 

15 xã, phường (Sơn Tây Hạ: 03, Bình Minh:03, Bình Sơn: 

04, Ba Tơ: 02, Long Phụng: 01, Trà Câu: 02, Đăk Rve: 02, 

Kon Braih: 01, Đăk Ui: 04, Đăk Môn: 01, Trương Quang 

Trọng: 01, Măng Ri: 02, Đăk Tờ Kan: 35; Bình Chương: 

01, Ngọk Réo: 02)  

Dây điện bị 

đứt, hư hỏng 
9.200m 

Long Phụng: 700m, Vạn Tường: 3.500m, Trường Giang: 

5.000m  

Trụ viễn 

thông viettel 

bị hư hỏng 

02 trụ Rờ Kơi 

Điện chiếu 

sáng công 

cộng và 

công viên bị 

hư hỏng 

136 bộ 

đèn 
Đức Phổ: 71, Vạn Tường: 65  

Máy móc, 

thiết bị 

thông tin 

liên lạc (cụm 

loa) 

190 

cụm loa 

08 xã (Lân Phong: 76; Ba Vinh: 01; Phước Giang: 10, Vạn 

Tường: 55, Đăk Tờ Kan: 13; Bình Chương: 30,  Trường 

Giang: 04; Ba Tơ: 01) 

 

Điểm du lịch 

bị hư hỏng 
02 điểm 

Gành Yến - Vạn Tường: 01 điểm, khu du lịch Mỹ Khê - 

Tịnh Khê: 01  

Cơ sở kinh 

doanh bị hư 

hỏng 

31 cái 
04 xã, phường (Tịnh Khê: 01, Đăk Rve: 01, Đức Phổ: 04, 

Sa Huỳnh: 25)  

Cổng chào 

bị thiệt hại 
14 cái 

11 xã, phường (Minh Long: 01, Tư Nghĩa: 01, Sơn Tây 

Hạ: 01, Đăk Pxi: 01; Đăk Kôi: 01, Thiện Tín: 01, Măng 

Ri: 01, Ngọk Réo: 03, Đăk Cấm: 01, Măng Bút: 02, Đăk 

Rơ Wa: 01)  

Trụ sở cơ 

quan 
12 cái 

09 xã (Long Phụng: 02, Tây Trà: 01, Sơn Tây Hạ: 01, 

Minh Long: 01, Măng Đen: 03; Đăk Ui: 01; Trà Bồng: 01; 

Đăk pesk: 01; Tây Trà Bồng: 01)  

Nhà văn hóa 

bị hư hỏng 
31 cái 

20 xã, phường (Sơn Tây: 01, Tây Trà Bồng: 01, Trà Câu: 

02; Trà Giang: 02; Đăk Tờ Kan: 04, Sa Thầy: 01, Đặng 

Thùy Trâm: 02, Kon Plông: 01, Ya Ly: 01, Sa Bình: 03, 

Đăk Pék: 02, Ngọc Linh: 02, Măng Ri: 01, Đăk Hà: 01, 

Đăk Pxi: 01, Đăk Rơ Wa: 02 (nhà rông), Kon Tum: 01 

(nhà rông), Lý Sơn: 01, Măng Bút: 01; Ba Dinh: 01)  

Chợ bị hư 

hỏng 
02 cái Vạn Tường 

Công trình 

phụ bị hư 

hỏng 

38 04 xã (Ngọk Réo: 33; Măng bút: 01, Tư Nghĩa: 01, Đăk 
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môn: 01) 

 

 

Bảng 4: Thiệt hại về nông nghiệp 
 

Hạng 

mục 

Số lượng/ diện 

tích 
Xã, phường, đặc khu 

Diện tích 

lúa bị 

thiệt hại 

1.238,78 ha 

32 xã (Sa Thầy, Đăk Ui, Kon Đào, Đăk Tờ Kan, Bình 

Sơn, Đăk Pék, Ngọc Linh, Ngok Bay, Kon Plông, 

Măng Bút, Măng Ri, Đăk Plô, Xốp, Minh Long, Đăk 

Môn, Sơn Tây Thượng, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Trà 

Bồng, Lân Phong, Thanh Bồng, Tây Trà, Đăk Kôi, Tây 

Trà Bồng, Kon Braih, Sa Loong, Đăk Hà, Đăk Rve, Sa 

Bình, Ya Ly, Đăk Sao, Đăk Rơ Wa) 

Diện tích 

cây ăn 

quả bị 

thiệt hại 

38,85 ha và 610 

cây 

09 xã (Trà Giang, Sa Loong, Ba Vinh, Sa Thầy, Ngọk 

Réo, Sơn Tây Hạ, Bình Minh, Thanh Bồng, Ngọc Linh) 

và 610 cây (Long Phụng: 360, Đình Cương: 250) 

Diện tích 

cây hàng 

năm bị 

thiệt hại 

197,305 ha 

27 xã, phường (Đặng Thùy Trâm, Kon Đào, Ia Tơi, Đình 

Cương, Phước Giang, Đăk Pék, Nghĩa Giang:, Long 

Phụng, Lân Phong, Trà Câu, Ngọk Bay, Bình Chương, 

Tư Nghĩa,  Măng Ri, Minh Long, Bình Minh, Sơn Tây 

Thượng,  Sơn Hạ, Đăk Môn, Măng Bút, Thanh Bồng, 

Tây Trà Bồng, Mỏ Cày, Đông Trà Bồng, Kon Tum, Sơn 

Tây Hạ, Đăk Rve) 

Diện tích 

cây lâu 

năm bị 

thiệt hại 

109,15 ha và 

550 cây 

11 xã (Đăk Môn, Xốp, Măng Ri, Đăk Tô, Đăk Môn, 

Măng Bút, Cà Đam, Sơn Tây Hạ, Trương Quang 

Trọng, Lân Phong, Đăk Rơ Wa, Thanh Bồng và phường 

Đức Phổ: 550 cây). 

Sâm 

Ngọc 

Linh bị 

hư hỏng 

 3.800 cây 02 xã (Ngọc Linh: 2.300, Măng Ri: 1.500) 

Cây Đẳng 

sâm, 

Đương 

quy bị 

thiệt hại 

4,3 ha Xã Ngọc Linh 

Hat, cây 

giống hư 

hỏng 

1.330 hạt giống 

và 660 cây ươm 

1.330 hạt giống sâm Ngọc Linh (Măng Ri); 660 cây 

ươm (Sơn Hạ). 
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Diện tích 

rừng sản 

xuất 

(keo) 

4.426,8 ha 

21 xã ( Ba Vinh, Sơn Tây Hạ, Trà Giang, Đặng Thùy 

Trâm, Đăk Ui, Trà Bồng, Cà Đam, Ba Tơ, Đăk Tờ Kan, 

Kon Plông, Thiện Tín, Minh Long, Ba Tô, Nguyễn 

Nghiêm, Sơn Hạ, Bình Minh, Trường Giang, Ba Xa, 

Thanh Bồng, Tây Trà, Tây Trà Bồng) 

Số cây 

rừng sản 

xuất bị 

thiệt hại 

17.000 cây 
03 xã (Sơn Tây: 13.000 cây, Bình Minh: 3.500 cây, 

Nguyễn Nghiêm: 500 cây) 

Diện tích 

cây công 

nghiệp bị 

thiệt hại 

361,89 ha 

27 xã (Sa Thầy, Đăk Ui, Sơn Tây Hạ, Đăk Tờ Kan, Kon 

Đào, Ia Tơi, Đăk Pék, Kon Tum, Ngọk Bay, Bình 

Chương, Tây Trà Bông, Sa Bình, Sơn Tây Thượng, Xốp, 

Đăk Rve, Nghĩa Giang, Sa Bình, Rờ Kơi, Măng Ri, Sơn 

Tây, Tây Trà, Đăk Kôi, Sa Loong, Ngọc Linh, Đăk 

Sao, Ngọk Réo, Thanh Bồng) 

Số cây 

công 

nghiệp bị 

thiệt hại 

39.403 cây 

15 xã (Đông Trà Bồng, Trà Giang, Long Phụng, Kon 

Braih, Ngọk Tụ, Sơn Tây Hạ, Đăk Hà, Đăk Môn, Thiện 

Tín, Ya Ly, Ngọk Réo, Ia Chim, Sơn Tây, Cà Đam, 

Măng Bút) 

Diện tích 

hoa màu 

bị thiệt 

hại 

236,06 ha và 

1.000 bánh nấm 

bị hư  

28 xã, phường (Đăk Pék, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Phước 

Giang, Cà Đam, Trương Quang Trọng, Đặng Thùy 

Trâm, Đình Cương, An Phú, Đức Phổ, Vạn Tường, 

Nguyễn Nghiêm, Kon Braih, Đông Trà Bồng,  Nghĩa 

Giang, Măng Đen, Thiện Tín, Sơn Linh, Sơn Tịnh, Vệ 

Giang, Măng Bút, Bình Minh, Long Phụng, Tịnh Khê, 

Thanh Bồng, Trà Cầu, Cà Đam, Ba Tơ và 1.000 bánh 

nấm bị hư (Nghĩa Hành) 

Muối bị 

hư hỏng 
4.000 tấn Phường Sa Huỳnh 

Diện tích 

hành, tỏi 
15 ha Xã Vạn Tường 

Đất canh 

tác bị sa 

bồi, thủy 

phá 

364,56 ha 

23 xã (Ba Vinh, Sơn Tây Hạ, Thọ Phong, Đặng Thùy 

Trâm, Cà Đam, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Tây Thượng, 

Thọ Phong, Ba Xa, Xốp, Đăk Pék, Sơn Linh, Trường 

Giang, Đăk Kôi, Minh Long, Sơn Hạ, Nghĩa Hành, Ba 

Vì, Sơn Tây, Thanh Bồng, Sơn Mai, Sơn Hà) 

Lúa, gạo 

bị ướt 
8 tấn  

04 xã (Măng Bút: 1,2, Sơn Tây Hạ: 0,8, Nghĩa Hành: 0,5, 

Sơn Tịnh: 5,5)  

Chậu hoa 

bị hư hại 
7.470 chậu chậu 

05 xã (An Phú: 210, Nghĩa Giang: 300, Vệ Giang: 

6.000, Trường Giang: 350, Tư Nghĩa: 610) 

Cây xanh 792 cây 9 xã, phường An Phú: 100, Tịnh Khê: 220, Kon Braih: 
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bóng mát 

đô thị bị 

ngã 

25, Đức Phổ: 259, Kon Tum: 90, Đăk Ui: 20, Đăk Bla: 

02, Đăk Kôi: 55, Đăk Rơ Wa: 21). 

 

Rừng phi 

lao ven 

biển 

0,5 ha và 2.150 

cây  

Xã Lân Phong: 0,5 ha; Xã Tịnh Khê: 2.050 cây, phường 

Trà Câu: 100 cây  

Rừng tự 

nhiên 

21 cây và 1,62 

ha  

Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy: 19 cây, Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei: 12 cây và 1,62 ha 

diện tích rừng bị sạt lở). 

Rừng 

trồng 
107 cây 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei: 35, Ban 

Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy: 68, BQL rừng Đăk Uy: 

04) 

Nhà 

màng bị 

thiệt hại 

1,22 ha  Xã Măng Đen 

 

Bảng 5: Thiệt hại về chăn nuôi 
 

Hạng mục Số lượng Xã, phường, đặc khu 

Gia súc bị 

chết 
263 con  

25 xã (Ngọc Linh: 144, Sơn Tây Hạ: 04, Trà Bồng: 04, Trà 

Giang: 19, Phước Giang: 01, Đăk Pék: 04, Trương Quang 

Trọng: 01, Nghĩa Hành: 08, Bình Sơn: 03; Cà Đam: 02, Tây 

Trà: 02, Đăk PLô: 03, Sơn Tây: 07, , Bình Chương: 01, Sơn 

Tịnh: 01, An Phú: 24, Sơn Hà: 01, Trường Giang: 01, Xốp: 

06, Nghĩa Giang: 01, Ba Vì: 03; Măng Bút: 01; Thanh Bồng: 

03;; Cà Đam: 02, Măng Ri: 03, Tây Trà Bồng: 15). 

Gia cầm bị 

chết 
9.120 con 

18 xã (Ngọc Linh: 170, Nghĩa Hành: 300, Sơn Tây Hạ: 126, 

Đình Cương: 225, Bình Sơn: 933, Trương Quang Trọng: 

700, Cà Đam: 200, Bình Chương: 2.247, Sơn Linh: 270, 

Phước Giang: 629, Nghĩa Giang: 500,  Sơn Tịnh: 270, An 

Phú: 778, Trường Giang: 146, Tịnh Khê: 400, Sơn Hạ: 650, 

Măng Bút: 6, Ba Gia: 570) 

Chuồng trại, 

trang thiết 

bị chăn nuôi 

bị hư hỏng 

22 cái 08 xã (Sơn Linh: 06, Rờ Kơi: 04, Trà Giang: 02, Ba Tơ: 04, 

Đông Sơn: 01, Sơn Tây Hạ: 01, Trà Bồng: 03, Đăk Pék: 01) 

 

Bảng 6: Thiệt hại về thủy sản 

Hạng mục 
Số lượng/ diện 

tích 
Xã, phường, đặc khu 

Tàu bị thiệt 

hại hoàn toàn 
02 cái Đặc khu Lý Sơn: 01, Vạn Tường: 01 
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Tàu cá bị hư 

hỏng 
08 cái 

05 xã, phường, đặc khu (Trà Câu: 01, Vạn Tường: 

03, Sa Huỳnh: 01, Lý Sơn: 01, Bình Sơn: 02)  

Ca nô bị hư 

hỏng 
05 cái Đặc khu Lý Sơn 

Diện tích thủy 

sản bị thiệt 

hại 

66,739 ha và 

1.965,2 m3 

14 xã (An Phú: 06; Đông Sơn: 42; Đình Cương: 

0,46; Trà Câu: 0,7, Đăk Môn: 0,03; Măng Bút: 

0,065; Thanh Bồng: 2,5, Bình Sơn: 13,5; Sa 

Loong: 0,55; Sơn Tây Hạ: 0,01 ha, Mỏ Cày: 

0,5, Tư Nghĩa: 0,075, Xốp: 0,099, Trà Giang: 

0,25) và Lý Sơn: 1.965,2 m3 

Thiệt hại 

lồng, bè thủy 

sản 

46 lồng 
04 xã, phường, đặc khu (Ya Ly: 21, Sơn Hạ: 01, 

Sa Huỳnh: 02, Lý Sơn: 22)  

Thiệt hại về 

trang thiết bị 

nuôi trồng 

thủy sản 

05 cái 
02 xã, phường (Đức Phổ: 05, Sơn Tây Thượng: 

01) 

Hồ nuôi tôm 

bị thiệt hại 
59 hồ 

05 xã, phường (Tịnh Khê: 34, Mỏ Cày: 03, Đức 

Phổ: 01, Trà Câu: 08, Sa Huỳnh: 13)  

Cá tầm bị 

chết 
71 tấn 02 xã (Măng Bút: 1,  Ngọc Linh: 70) 

Cá, tôm bị 

thiệt hại (chết, 

trôi) 

11,5 tấn và 

4.000 con cá 

diếc, 35.000 cá 

lăng 

7 xã (Bình Sơn: 01, Trường Giang: 1; Đăk Tô: 

1,5, Bình Chương:1 , Tịnh Khê: 2, Sơn Hạ: 1,1, 

Sơn Tịnh: 0,4 và Bình Sơn: 4.000 con cá diếc, 

35.000 con cá lăng; Bình Chương: 7.000 con cá 

diêu hồng 

Thúng bị hư 

hỏng 
02 cái Xã Vạn Tường 

Thúng bị sóng 

đánh trôi, mất 
60 cái 02 xã (Tịnh Khê: 10, Vạn Tường: 50)  

Lưới đánh cá 

bị hư hỏng 
80 tấm Xã Vạn Tường 

Cảng cá và 

vũng neo 

tránh trú bão 

đặc khu Lý 

Sơn 

Đê Tây xói lở 

chân đá lô ca 

khoảng 70m, 

sụn lún 02 đoạn 

Tetrapot khoảng 

30m, trôi 01 

phao neo  

đặc khu Lý Sơn 
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Bảng 7: Thiệt hại về thủy lợi, nước sạch nông thôn 

Hạng Mục 
số lượng/ 

chiều dài 
Xã, phường, đặc khu 

   

Công trình thủy 

lợi do Công ty 

TNHH MTV khai 

thác CTTL 

Quảng Ngãi bị hư 

hỏng 

206 hạng 

mục 
(Không liệt kê chi tiết) 

Công trình thủy 

lợi do Công ty 

TNHH MTV khai 

thác CTTL Kon 

Tum bị hư hỏng 

40 hạng 

mục 
(Không liệt kê chi tiết) 

Hồ chứa nước bị 

hư hỏng 
03 cái 02 xã (Thọ Phong: 02; Bình Sơn: 01) 

Đập dâng bị hư 

hỏng 
62 cái 

16 xã (Thiện Tín: 01, Minh Long: 23 cái, ĐăkPlô: 

01, Phước Giang: 03, Sơn Tây Thượng: 05, Bình 

Minh: 01; Ba Vinh: 03, Ba Vì: 02; Sơn Linh: 08, 

Sơn Thủy: 01, Kon Đào: 01, Đăk Tờ Kan: 01; Bình 

Sơn: 01, Sơn Mai: 01, Phước Giang: 03, Thanh 

Bồng: 07)  

Kè bị sạt lở 12 tuyến 

08 xã, phường (Phường Kon Tum: 01, Ba Vinh: 01; 

Tịnh Khê: 02, Tịnh Sơn 01, An Phú 01; Sa Huỳnh: 

01; KonBrai: 02, Đăk Pék: 01, Tư Nghĩa: 02)  

Kênh mương bị 

hư hỏng 
40.636 m 

33 xã, phường (Lân Phong: 3.800, Nghĩa hành: 

1.042, Trường Giang: 30, Thiện Tín: 300, Long 

Phụng: 130; Phường Trà Câu: 120; Thọ Phong: 15, 

Đặng Thuỳ Trâm: 4.200, Sơn Hạ; 15; Đông Trà 

Bồng: 500m, Phước Giang: 5.100m, Sơn Mai: 10m, 

Đông Sơn: 20, Sơn Linh: 723, Bình Minh: 2.600m, 

Đăk Môn: 177; Ba Dinh:100; Măng Bút: 320; Nghĩa 

Giang: 4.100, Bình Sơn: 240, Sơn Thủy: 2.000, Kon 

Đào: 366; Ba Gia: 100; Đăk Tờ Kan: 1.300, Kon  

Đào: 386, Trà Bồng: 5.000, Nguyễn Nghiêm: 

2.400m, Bình Chương: 10, KonPlông: 30, Phước 

Giang: 4.950, Đăk Môn: 177, Sa Bình: 25, Thanh 

Bồng: 350 

Công trình thuỷ 

lợi bị hư hỏng 
124 cái 

23 xã (Sơn Tây Thượng: 08; Minh Long; 13, Thiện 

Tín: 01; Đăk Pek: 01, Đăk Sao: 01, Xốp: 20, Măng 

Ri: 02, Thọ Phong: 03, Sơn Tây Hạ: 21, Thiện Tín: 

03, Đăk Môn: 01; Măng Bút: 05; Thanh Bồng: 02, 

Tây Trà: 01, Tây Trà Bồng: 02; Bình Sơn: 05 (trạm 
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bơm), Tư Nghĩa: 03 (trạm bơm), Sa Long: 02, Đức 

phổ: 01; Đăk Sao: 01; Đình Cương: 02, Ngọc Linh: 

05, Sơn Tây Hạ: 21 

Công trình thuỷ 

lợi tạm bị hư 

hỏng 

06 cái Xã Đặng Thuỳ Trâm 

Hồ chứa nước bị 

hư hỏng 
03 cái 

hồ Hóc Tùng, hồ Ao Sâu, xã Thọ Phong và đập Nam 

Bình Thượng, xã Bình Sơn 

Nước sinh hoạt bị 

hư hỏng 
133 cái 

17 xã (Đăk Rve: 01, Đăk Sao: 02; Sơn Tây Thượng: 

12, Xốp: 05, Sơn Tây Hạ: 33, Ba Vinh: 02, Kon 

Plông: 01; Ba Vì: 01; Đăk Môn: 04; Măng Bút: 03; 

Thanh Bồng: 12, Tây Trà: 07, Tây Trà Bồng: 12; hệ 

thống cấp nước liên xã: Sơn Tịnh, xã Ba Gia, xã 

Trường Giang: 01, Sơn Tây Hạ: 33, Đăk Sao: 03, 

KonPlông: 01) 

Cống thuỷ lợi bị 

trôi, hư hỏng 
06 cái 

04 xã (Măng Bút: 02, Bình Chương: 01, Long 

Phụng: 01, Nghĩa Hành: 02). 

 

Bảng 8: Thiệt hại về giao thông 
 

Hạng Mục 
Số lượng/ chiều dài/ 

khối lượng 
Xã, phường, đặc khu 

Đường giao 

thông bị sạt 

lở, hư hỏng 

Trên 397 tuyến; chiều dài 

sạt lở 56.896m; khối 

lượng đất, đá khoảng 

802.635m3  

82 xã, phường  

Cầu bị sập 03 cái 

Cầu Cây Sung, xã Bình Minh: 01, Cầu 

Đăk Giác đi khu sản xuất thôn Đăk Nai, 

Ngọc Linh: 01, Cầu Nước Bao, xã Sơn Hà 

Cầu bị hư 

hỏng 
68 cái 

 31 xã (Đăk Rve: 01; Đăk Pxi: 05; Ngọc 

Linh: 02; Bờ Y: 03; Kon Braih: 01; Trà 

Giang: 02; Xốp: 06, Đăk Pék: 04; Măng 

Đen: 01; Đăk Môn: 02, Minh Long: 02, 

KonPlông: 01; Sơn Kỳ: 02, Sơn Linh: 04, 

Sơn Tây: 01; Tây Trà Bồng: 01; Măng 

Bút: 03; Sơn Tây Hạ: 01; Đăk Tô: 03; 

Minh Long: 02; Minh Long: 02; Đăk Kôi: 

01; Ba Vinh: 01; Nghĩa Hành:02; Sơn Hà: 

01; Rờ Kơi: 01; Sa Loong: 02; Tư nghĩa: 

06; Ngọc Linh: 01, Đăk Pék: 03, Đăk 

Long: 01) 
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Cầu tạm bị 

cuốn trôi 
03 cái 

3 xã (Đặng Thuỳ Trâm: 01, Xốp: 01, Đăk 

Pék: 01) 

Cống bị hư 

hỏng 
15 cái 

10 xã (Măng Bút: 02; Nghĩa Giang: 01; 

Đăk Kôi: 01; Đăk Tô: 02; xã Minh Long: 

02; Nghĩa Giang: 01; Rờ Kơi: 01; Sa 

Loong; 02; Bờ Y: 01, Đăk Rơ Wa: 02) 

Bảng 9: Thống kê điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ biển 

1.1 Sạt lở núi 

(1) Sạt lở núi Gò Oát tại vị trí thôn Ba Lang, xã Ba Vinh đe dọa trực tiếp 

đến an toàn tính mạng của 61 hộ dân/ 216 nhân khẩu đang sinh sống ở phía dưới 

điểm sạt lở núi nằm ngay sát chân núi. 

(2) Sạt lở núi với khối lượng lớn gây chia cắt, cô lập các khu dân cư các 

thôn: Tu Răng, Xa Úa, Mô Po, Ngọc Lâng, Ngọc Nang thuộc xã Ngọc Linh. 

(3) Sạt lở núi làm sạt lở, hư hỏng nặng các công trình hạ tầng thiết yếu 

(trạm y tế xã, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, trụ sở làm việc) tại xã Tây Trà; 

sạt lở núi tại nhóm 1 đội 1, nhóm 1 đội 2 thôn Trà Nga xã Tây Trà ảnh hưởng 

đến 39 hộ đang ở dưới chân đồi, núi; 

(4) Nguy cơ cao sạt lở sườn đồi tại thôn Chum Tam, xã Măng Ri ảnh 

hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân/ 38 nhân khẩu (xuất hiện vết nứt với đường kính 

từ 15-30cm, chiều dài khoảng 700m). 

(5) Sạt lở núi Hòn Dồ, xóm 5, thôn Phước Thọ, xã Trường Giang, đe 

dọa trực tiếp đến 43 hộ dân/ 143 nhân khẩu. 

(6) Nứt sườn núi có nguy cơ cao sạt lở: (i) Khu dân cư Tổ 4, thôn Trà 

Vân đe dọa đến tính mạng và tài sản của 28 hộ dân/ 170 nhân khẩu và (ii) Khu 

dân cư Tổ 1,2 thôn Tây đe dọa đến tính mạng và tài sản của 46 hộ dân/ 188 

nhân khẩu tại xã Tây Trà Bồng. 

(7) Sạt lở tại KDC Ruộng Viềng, thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ đe dọa đến 

tính mạng và tài sản 22 hộ/ 78 nhân khẩu. 

(8) Nứt sườn đồi, núi, nguy cơ sạt lở tại thôn Roóc Mẹt, xã Đăk Plô đe 

dọa đến tính mạng và tài sản 12 hộ/ 54 nhân khẩu. 

(9) Sạt lở đồi, núi gây hư hỏng Nhà công vụ giáo viên và học sinh Trường 

PTDTBT TH&THCS Sơn Liên; công trình Liên đoàn Lao động (cũ), Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công, xã Sơn Tây Thượng. 

(10) Sạt lở đồi, núi Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long và Trường 

PTDTBT TH&THCS Sơn Tân, xã Sơn Tây đe dọa an toàn trường học;  

(11) Sạt lở núi Wang Với, xã Ba Vì đe dọa trực tiếp đến an toàn tính 

mạng, tài sản của 77 hộ/ 300 khẩu. 

(12) Sạt lở tại núi Hà Lềnh, thôn Cà Đáo đe dọa trực tiếp đến 09 hộ dân/ 
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31 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực; sạt lở núi thuộc đường ĐX47, thôn 

Nước Tang (Sơn Bao cũ đi Hồ chứa nước Nước Trong); sạt lở núi thuộc đường 

ĐH77, thôn Làng Mùng xã Sơn Hà. 

(13) Sạt lở vực núi Gò Ui, tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Động đe 

dọa 82 hộ/ 262 khẩu sinh sống trong khu vực. 

(14) Sạt lở núi thôn Gò Tranh, xã Sơn Mai đe dọa trực tiếp đến an toàn 

tính mạng, tài sản của 35 hộ/ 129 nhân khẩu. 

(15) Sạt lở đồi, núi tại Trụ sở nhà làm việc của Đảng ủy, UBND xã Sơn 

Tây Hạ và phía sau trụ sở nhà làm việc ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Màu cũ, xã 

Sơn Tây Hạ. 

(16) Sạt lở núi tại khu tái định cư Gò thần, thôn Đá Bàn, xã Trà Giang làm 

ảnh hưởng đến 160 hộ/198 hộ dân của thôn. 

(17) Sạt lở sườn đồi tại khu tái định cư thôn Kon Riêng, xã Xốp đe dọa 

trực tiếp đến an toàn của 03 hộ/ 11 nhân khẩu. 

1.2. Sạt lở bờ sông, bờ biển 

(1) Sạt lở bờ biển các thôn Cổ Lũy, An Vĩnh, An Kỳ, Kỳ Xuyên, xã 

Tịnh Khê, ảnh hưởng đến 1.200 hộ dân/ 5.500 nhân khẩu đang sinh sống trong 

khu vực. 

(2) Sạt lở bờ biển thôn An Chuẩn, Kỳ Tân xã Long Phụng ảnh hưởng trực 

tiếp đến 400 hộ dân sống trong khu vực. 

(4) Sạt lở bờ sông, suối: 

(5) Sạt lở bờ suối Huy Măng ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân và các 

công trình hạ tầng tại trung tâm hành chính xã Sơn Tây;  

(6) Sạt lở bờ sông Pô Kô, xã Đăk Pék ảnh hưởng 40 hộ dân, trường Tiểu 

học Kim Đồng và tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Đăk Pék và bờ 

sông Pô Kô đoạn qua xã Dục Nông. 

(7) Sạt lở bờ sông Đăk SNghé, xã Kon Braih (ảnh hưởng đến nhiều hộ 

dân đang sinh sống gần khu vực);  

(8) Sạt lở bờ sông Đăk Tờ Kan, xã Đăk Tờ Kan (ảnh hưởng đến nhiều hộ 

dân đang sinh sống gần khu vực);  

(9) Sạt lở sông Trà Khúc đoạn qua xã Trà Giang (ảnh hưởng đến 62 hộ 

dân trong khu vực và tuyến đường tỉnh 623B);  

(10) Sạt lở bờ sông Đăk Tăng, xã Kon Đào (ảnh hưởng đến nhiều hộ dân 

trong khu vực);  

(11) Sạt lở bờ sông Đăk Pne - đoạn qua trung tâm xã Đăk Rve (ảnh hưởng 

32 hộ dân và các công trình thiết yếu của xã;  

(12) Sạt lở bờ kè Suối Nang, xã Trà Bồng (ảnh hưởng đến nhiều hộ dân 

trong khu vực);  
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(13) Sạt lở bờ sông Phước Giang, xã Phước Giang (đoạn cầu Cây Sanh), 

dài 800m, ảnh hưởng đến 86 hộ dân và sông Cầu Vông, dài 700m, ảnh hưởng 

đến 45 hộ dân;  

 (14) Bờ sông Trà Bồng, đoạn qua các thôn Phú Hoà, Phú Tài, Bình Đông, 

xã Đông Trà Bồng bị sạt lở với chiều dài khoảng 500m, đe dọa tính mạng của 

người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực; 

(15) Sạt lở bờ bắc sông Cây Bứa tại khu vực trạm bơm thôn An 

Đại 3, xã Vệ Giang chiều dài khoảng L=130m.  
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